
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

0 0

17 1 47 2002 UXTC 14 tuần

17 2 40 3003 UXTC 18 tuần nhiều nhân

18 3 43 ĐT UXTC 12 tuần nhiều nhân

18 4 41 2042 UXTC 18 tuần

18 5 40 3003 UXTC 12 tuần

18 6 33 1001 UXTC; CĐ khác: LNM cơ TC

19 7 51 2012 T/d U giả nang/VMC 2 lần

19 8 39 3003 UXTC to

9 27 ĐT UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

0 0

17 1 47 ĐT K NMTC giai đoạn IB

17 2 35 2002 NXTC vùng kênh eo TC

18 3 69 10007 UBT 10cm

18 4 53 2032 Đa NXTC 16w/ Cao HA, Tiểu đường

18 5 49 2002 UXTC 14 tuần

18 6 39 2002 UXTC 12 tuần; CĐ khác: LNM cơ TC

19 7 43 3003 UNBT(T) to + UXTC nhiều nhân

19 8 43 ĐT U hạ vị nghĩ UBT + NXTC

9 46 ĐT UXTC 16 tuần

3 0 0

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + ĐĂNG KHOA.SB

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + ĐĂNG KHOA.SB

K.HOÀNG + H THỊNH 1 + THANH NGUYÊN.SB

K.HOÀNG + H THỊNH 1 + THANH NGUYÊN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

V.HOÀNG + V.HÙNG + CẨM NHUNG

V.HOÀNG + V.HÙNG + CẨM NHUNG

G CHUỒN + CẢNH + THU HÀ.SB

G CHUỒN + CẢNH + THU HÀ.SB

H.THẮM + MỸ THANH + VĂN HÒA.SB

H.THẮM + MỸ THANH + VĂN HÒA.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐẠT NGUYÊN

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + MỸ GÁI

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

VIỆT THANH + TR.LOAN + BS.CK2.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + BS.CK2.PNT

M.TUẤN.BM + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

M.TUẤN.BM + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP(T) + Sinh thiết lạnh

Cắt PP có u + Bóc NX chừa PP còn lại nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP có u , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt 2 PP còn lại 

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 27/09/2015 (Tuần3)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÊ THỊ PHƯỢNG LIÊN

PHẠM THỊ HOA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRẦN THIỆN TÂM

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

VÕ THỊ HỒNG KIỂM

LÊ THỊ NHỰT PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

VÕ THỊ BÍCH HUY

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LỢI

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

TRỊNH NGỌC DUNG

NGUYỄN PHƯƠNG THÙY

ĐẶNG THỊ THU THỦY

VÕ NGỌC NẮM

NGUYỄN THỊ KIM QUY

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

3777

3829

3826

3824

6876

6874

3810

3816

SHC

3603

6689

3807

3804

3803

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

3805

3799

3806

3868

PM

Ngày: 21/09/2015 

Ngày: 22/09/2015 

Ngày: 23/09/2015 
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3 0 0

0 0

17 1 43 2002 U đặc BT(T) nghi K

17 2 29 1001 UBT (P) to

18 3 50 2002 UXTC 14 tuần

18 4 43 3033 UBT (T) 10 cm

18 5 40 3013 UXTC 14 tuần

18 6 32 1001 UXTC 18 tuần

19 7 49 2012 UXTC 14 tuần

19 8 32 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

3 0 0

3 0 0

0 0

17 1 68 6016 U cạnh (P) TC, Td UBT;

1 0 CĐ khác: UXTC

17 2 41 2022 Đa UXTC 12 tuần/VMC 2 lần, Cao HA

18 3 50 ĐT UXTC 16 tuần

18 4 47 3023 UXTC 14 tuần

18 5 49 2012 UXTC 16 tuần đa nhân/Rong huyết

18 6 41 2002 UXTC 12 tuần/VMC

19 7 27 0000 UBT 2 bên nghi K

19 8 42 1001 UXTC 14 tuần/VMC

3 0 0

3 0 0

0 0

17 1 70 0000 TD UBT(P)

17 2 41 1001 NXTC c/cuống;CĐ khác: UBT dạng đặc

18 3 48 0000 UXTC 14 tuần

18 4 43 2022 UXTC 14 tuần/VMC NS 2 lần

19 5 42 ĐT UXTC 16 tuần

THU THỦY + Q.HƯƠNG + DUNG.SBCT

THU THỦY + Q.HƯƠNG + DUNG.SBCT

T.HÒA + NGUYỄN LONG + VIỆT.SBCT

T.HÒA + NGUYỄN LONG + VIỆT.SBCT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + QUỐC.SBCT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THỊ VINH.SB

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + THỊ VINH.SB

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + SƠN HẢI.SB

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + SƠN HẢI.SB

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + ÁI.SBCT

BS SẢN A  + LIÊN HƯƠNG + NHÂN.SBCT

NGỌC HẢI + NHÂN + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NHU + H.NHẬT + ÁNH HỒNG.SB

NHU + H.NHẬT + ÁNH HỒNG.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐÌNH THƯ.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐÌNH THƯ.SB

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + THỊ THÙY.SB

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + THỊ THÙY.SB

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT

BS SẢN A + THANH UYÊN

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐÌNH THƯ.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐÌNH THƯ.SB

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt NXTC; nếu UBT Cắt PP(P) + Sinh thiết BT(T)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u + Sinh thiết lạnh, TTTXT (BBHC)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP; nếu đai thể nghi K: Cắt 

MNL

+ phân giai đoạn

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mố t/sát Cắt PP(T) + Sinh thiết lạnh

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

BÙI THỊ THẢO

DIỆP THỊ NGỌC THÙY

TRẦN THỊ LÝ

VÕ THỊ THANH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HÙNG

PHAN THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ CHI

NGUYỄN THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ XOAN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ HUỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KẾ

DOÃN THỊ THÚY KIỀU

LÊ THỊ NHẠN

LÊ THỊ TỐ ANH

NGUYỄN THỊ ĐIỆP GIANG

ĐINH THỊ TUYẾT HỒNG

VŨ THỊ HƯƠNG

BN SẢN A

TRỊNH THỊ MỘNG THẢO

3654

6873

3876

3689

6780

KP

KP

6851

3680

KP

6836
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3858

3755

3723

3862

3860

3873

3853

3837

NS

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/09/2015 

Ngày: 25/09/2015 



19 6 36 1011 UXTC 14 tuần nhiều nhân/Cường kinh

7 38 2002 UXTC 14 tuần

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + QUỐC.SBCT

DỰ BỊBóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 18 tháng 9 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BTHỒ TRÚC BẠCH

TRẦN THỊ NGỌC HUẾ

3861

3882


